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PHÒNG GDDT BA VÌ
TRƯỜNG:THCS MINH QUAN

                                   BẢNG 1:KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK I -MÔN CÔNG NGHỆ
                                                                             LỚP 7-SÁCH CÁNH DIỀU



	TT


	Chương/
Chủ đề

	Nội dung/Đơn vị kiến thức

	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng % điểm


	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Chủ đề 1: Trồng Trọt
	Nội dung 1:
Giới thiệu chung về trồng trọt
	4
(TN1,
TN2,
TN3,
TN4)
	
	
	
	
	
	
	
	

10%

	
	
	
	
	
	3
(TN5, TN6,TN7)
	
	
	

	
	
	
7,5%

	
	
	Nội dung 2: Quy trình trồng trọt
	2
(TN8,
TN11)

	
	
	
	
	
	
	
	

5%

	
	
	
	
	
	3
(TN9,
TN10,
TN12)
	
	
	
	
	
	
7,5%

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
(TL1,
TL3)
	
	
	

45%




	
	
	Nội dung 3:
Nhân giống cây trồng
	
	
	

	
	
	2
(TL2,TL4)
	
	
	
35%



  

	Tổng
	6
	
	6
	
	0
	4
	0
	
	16

	Tỉ lệ %
	15%
	15%
	70%
	
	100%

	Tỉ lệ chung
	30%
	70%
	100%



                                             BẢNG 2:BẢNG  ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK I -MÔN TOÁN-LỚP 7

	TT


	Chương/
Chủ đề

	Nội dung/Đơn vị kiến thức

	Mức độ đánh giá


	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng % điểm


	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Chủ đề 1: Trồng Trọt
	Nội dung 1:
Giới thiệu chung về trồng trọt
	Nhận biết
· Nhận biết được có bao nhiêu nhóm cây trồng
· Nhận biết từng loại nhom cây trồng
· Nhận biết được các phương thức trồng phổ biến
	4
(TN1,
TN2,
TN3,
TN4)
	
	
	
	
	
	
	
	

10%

	
	
	
	Thông hiểu:
· Hiểu được trồng t6rotj có mái che kiểm soát những yếu tố nào
· Hiểu được nghề trồng trọt
· Hiểu được người là nghề khuyến nông

	
	
	3
(TN5, TN6,TN7)
	
	
	
	
	
	




7,5%

	
	
	



Nội dung 2:
Quy trình trồng trọt 
	Nhận biết :
· Nhận biết được quy trình trồng trọt
· Nhận biết các phương thức gieo trồng

	2
(TN8,
TN11)

	
	
	
	
	
	
	
	

5%

	
	
	
	Thông hiểu :
· Hiểu được cách tỉa dặm thuộc bước nào của quy trình
· Hiểu được công việc của làm đất
· Hiểu được phương pháp tưới
	
	
	3
(TN9,
TN10,
TN12)
	
	
	
	
	
	



7,5%

	
	
	
	Vận dụng
-Vận dụng bước làm đất trước khi gieo trồng có lợi gì
- khi phun thốc trừ sâu trang bị gì
- các biện pháo đảm bảo an toàn khi phun


	
	
	
	
	
	2
(TL1,
TL3)
	
	
	45%

	
	



	


Nội dung 3:
Nhân giống cây trồng





	Nhận biết 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu

	
	
	  

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
· Vận dụng được quy trình giâm cành đối với cây hoa trong vườn
· Ưu điểm của cây tạo ra bằng phương pháp giâm cành so với cây nhân giống từ hạt
	
	


	
	
	
	

   2
(TL2,TL4)
	
	
	


35%

	Tổng
	
	6
	
	6
	
	0
	4
	0
	
	14

	Tỉ lệ %
	
	15%
	15%
	70%
	
	100%

	Tỉ lệ chung
	
	30%
	70%
	100%




Đề thi Giữa kì 1 Công nghệ 7 Cánh diều
I. Trắc nghiệm (3 điểm)
Câu 1. Theo mục đích sử dụng, cây trồng chia làm mấy nhóm chính?
A. 1                          B. 2                                 C. 3                      D. 4
Câu 2. Theo mục đích sử dụng, cây trồng có:
A. Cây lương thực                                     B. Cây hàng năm
C. Cây lâu năm                                          D. Cả B và C đều đúng
Câu 3. Cây trồng nào sau đây thuộc nhóm cây ăn quả?
A. Cây lúa               B. Cây chè             C. Cây xoài           D. Cây ngô
Câu 4. Có phương thức trồng trọt phổ biến nào?
A. Trồng ngoài trời                          B. Trồng trong nhà có mái che
C. Cả A và B đều đúng                     D. Đáp án khác
Câu 5. Theo em, trồng trọt trong nhà có mái che giúp kiểm soát yếu tố nào?
A. Khí hậu B. Đất đai            C. Sâu bệnh          D. Cả 3 đáp án trên
Câu 6. Nghề trồng trọt:
A. Cải tiến và phát triển giống cây mới năng suất cao, chất lượng tốt.
B. Tham gia sản xuất và quản lí các cây trồng khác nhau ở nông hộ hoặc trang trại.
C. Đưa ra dự báo về sâu bệnh và các biện pháp phòng trừ hiệu quả, an toàn.
D. Đưa ra những hướng dẫn kĩ thuật cho người sản xuất
Câu 7. Người làm nghề khuyến nông giúp người sản xuất:
A. Tăng năng suất                            B. Nâng cao chất lượng cây trồng
C. Nâng cao hiệu quả kinh tế             D. Cả 3 đáp án trên
Câu 8. Bước 1 của quy trình trồng trọt là:
A. Làm đất, bón lót         B. Gieo trồng        C. Chăm sóc         D. Thu hoạch
Câu 9. Tỉa, dặm cây thuộc bước nào của quy trình trồng trọt?
A. Làm đất, bón lót       B. Gieo trồng          C. Chăm sóc         D. Thu hoạch
Câu 10. Công việc của làm đất là?
A. Cày đất               B. Bừa và đập đất         C. Lên luống         D. Cả 3 đáp án trên
Câu 11. Có phương thức gieo trồng nào?
A. Gieo hạt                                    B. Trồng bằng rau, củ       
C. Trồng bằng cây con                    D. Cả 3 đáp án trên
Câu 12. Phương pháp tưới nhỏ giọt:
A. Cho nước chảy tràn trên mặt ruộng
B. Cho nước chảy vào rãnh
C. Nước được phun thành hạt nhỏ bằng hệ thống vòi tưới phun
D. Hệ thống ống dẫn nước có đục lỗ, nước trong ống đi qua lỗ nhỏ thấm vào rễ.
II. Tự luận
Câu 1 (2 điểm). Vì sao làm đất trước khi gieo trồng lại có lợi cho cây trồng?
Câu 2 (2 điểm). Nêu quy trình giâm cành đối với cây hoa trong vườn nhà em?
Câu 3: Khi phun thuốc trừ sâu người phun cần trang bị những dụng cụ gì? Nêu các biện pháp đảm bảo an toàn sau khi phun.
Câu 4: Cây tạo ra bằng phương pháp giâm cành có ưu điểm gì so với cây được nhân giống từ hạt?


Đáp án đề thi Công nghệ 7 giữa kì 1 Cánh diều
I. Trắc nghiệm( 3 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	A
	C
	C
	D
	B
	D
	A
	C
	D
	D
	D



II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1.(2 điểm)
Làm đất trước khi gieo trồng có lợi cho cây trồng. Vì làm đất giúp cho đất tơi xốp, khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng, đồng thời diệt cỏ dại và mầm mống sâu bệnh, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển tốt.
Câu 2.(2 điểm)
Quy trình giâm cành đối với cây hoa trong vườn nhà em:
- Bước 1: Chọn cành giâm
- Bước 2: Cắt cành giâm
- Bước 3: Xử lí cành giâm
- Bước 4: Cắm cành giâm
- Bước 5: Chăm sóc cành giâm
Câu 3. (2,5 điểm)
 Người khi phun thuốc cần trang bị các dụng cụ hộ như quần áo bảo hộ, khẩu trang, gang tay, kính, mũ sẽ tránh tiếp xúc trực tiếp với thuốc trừ sâu nguy hiểm.
· Các biện pháp bảo vệ an toàn sau khi phun: 
+Khi đã phun thuốc trừ sâu xong nên thay quần áo và tắm rửa sạch sễ với xà phòng diệt khuẩn.
      +Thuốc trừ sâu không dùng hết nên tránh xa tầm tay trẻ em
      +Thu gom bao bì đã qua sử dụng và để vào nơi thích hợp, không vứt bừa bãi, đặc biệt là nơi gần nguồn nước.
       +Cần rửa sạch bình sau khi phun thuốc.

Câu 4. (1,5 điểm)
+ Nhân nhanh giống cây trồng
+ Giữ nguyên được tính trạng tốt mong muốn
+ Thời gian cho thu hoạch  sản phẩm ngắn vì cây từ cành giâm và chết sớm ra hoa
